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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người 
trên địa bàn phường Nam Cường năm 2024 

 

 Thực hiện kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 05/02/2024 của UBND thành phố 
Lào Cai về việc phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn thành phố Lào Cai. 

Thực hiện kế hoạch số 31/KH-TTYT ngày 06/02/2024 của Trung tâm Y tế thành 
phố Lào Cai về việc phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn 

Thành phố Lào cai năm 2024. Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn 
phường Nam Cường, để chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn phòng, chống 

dịch bệnh. Sau khi tham mưu và thống nhất UBND phường xây dựng kế hoạch 
phòng chống dịch bệnh năm 2024 như sau:   

I.MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch 
bệnh, không để dịch lớn xảy ra, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
nhân dân trên địa bàn phường Nam Cường. 

2. Mục tiêu cụ thể. 

- Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý triệt để các ổ 

dịch, giảm số mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm. 

- Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của 

người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh. Có biện pháp kịp thời xử lý nghiêm 
với những trường hợp không chấp hành các quy định, làm lây lan d ịch bệnh trên địa 

bàn phường.  

- Bảo đảm hiệu quả hoạt động phối hợp liên ngành triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra, giám sát các hoạt động tại địa phương.  

- Đảm bảo thuốc, vật tư, hóa chất, nguồn lực, sẵn sàng đáp ứng kịp thời với 

các tình huống về dịch bệnh tại địa bàn phường.  

- Đảm bảo triển khai các hoạt động tiêm phòng vắc xin đối với bệnh truyền 
nhiễm có vắc xin theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế.  

3. Chỉ tiêu chung  

- 100% bệnh, dịch bệnh mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời, đặc 

biệt là các bệnh dịch mới nổi và tái nổi.  

- 100% cán bộ làm cộng tác viên được hướng dẫn về giám sát, công tác thông 

tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm, nâng cao chất lượng giám sát kịp thời và chính xác, 
công tác phối hợp nhịp nhàng, nhanh nhạy.  

- 100% các tổ chức hội phường nắm bắt được nội dung kế hoạch phối kết hợp 
giám sát dịch bệnh trên địa bàn phường.  
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- Trạm y tế phường thường trực, thực hiện khai báo, báo cáo bệnh truyền 

nhiễm bằng phần mềm trực tuyến theo quy định của Bộ Y tế.  

- Đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt ≥95% quy mô 
phường, tiêm chủng các loại vắc xin khác trong tiêm chủng mở rộng.  

- Kiện toàn đội đáp ứng nhanh, có phương án vận hành Đội đáp ứng nhanh.  

- Ít nhất 80% các ca bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình tiêm chủng mở 

rộng được điều tra theo quy định và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm chẩn đoán xác 
định. 

4. Chỉ tiêu cụ thể đối với một số bệnh truyền nhiễm 

          4.1. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm: Ebola, MERS-CoV, cúm A(H7N9): 

Hạn chế tối đa dịch xâm nhập và lây lan trong địa bàn phường.  

4.2. Các bệnh cúm A (H5N1), cúm A (H5N6), COVID-19, Đậu mùa khỉ, 
và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi khác: 100% ổ dịch được phát hiện, 

xử lý kịp thời, không để bùng phát trong cộng đồng, cơ sở y tế.  

4.3. Bệnh sốt xuất huyết  

- Không để dịch bệnh lớn xảy ra.  

- Tỷ lệ mắc: < 20/100.000 dân.  

- Không có ca tử vong.  

4.4. Bệnh tay chân miệng  

- Tỷ lệ mắc: < 9/100.000 dân.  

- Không có ca tử vong.  

4.5. Bệnh Lỵ trực trùng  

- Tỷ lệ mắc: < 16/100.000 dân.  

- Không có ca tử vong.  

4.6 Bệnh ho gà, Rubella, bạch hầu, viêm não Nhật bản B và các bệnh 
truyền nhiễm thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng khác: Giảm 5% so với 

trung bình giai đoạn năm 2016 - 2020.  

II. CÁC HOẠT ĐỘNG  

1.Hoạt động truyền thông  

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân 

tại cộng đồng để nâng cao tinh thần chủ động của mỗi người dân trong việc áp dụng 
các biện pháp phòng chống dịch bệnh và khai báo cho cơ quan y tế địa phương khi 

có các biểu hiện nghi ngờ hoặc mắc các bệnh truyền nhiễm.  

Tăng cường truyền thông vận động nhân dân, học sinh trong trường học thực 

hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm phòng 
chống dịch bệnh.  

Thực hiện các hoạt động truyền thông đặc thù với từng bệnh dịch cụ thể như: 

Phòng bệnh dại và tiêm phòng bệnh dại sau phơi nhiễm; phòng chống bệnh sốt xuất 
huyết; bệnh tay chân miệng; chiến dịch truyền thông rửa tay bằng xà phòng, phong 

trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, ... và các hoạt động phòng, 
chống dịch bệnh truyền nhiễm khác. Tổ chức các chiến dịch truyền thông hưởng 
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ứng các ngày: ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15/6, thế giới phòng chống viêm 

gan 28/7, thế giới phòng chống dại 28/9, Quốc tế phòng chống dịch bệnh 27/12, ... 
Tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền phòng chống dịch theo mùa, các kỳ Lễ hội, 
các sự kiện lớn trong địa bàn phường, ...  

Thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch bệnh cũng như các hoạt động 
phòng chống dịch của địa phương để người dân chủ động áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch; khuyến cáo và triển khai hiệu quả các hình thức, loại hình truyền 
thông phù hợp như thông điệp truyền thông, infographic, video, audio... trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng...  

2. Hoạt động giám sát, điều tra và xử lý ổ dịch  

Tiếp tục tăng cường năng lực, kỹ năng hệ thống giám sát và kiểm soát dịch 
bệnh từ tuyến phường và tổ dân phố, đáp ứng nhanh khi có dịch bệnh xảy ra.  

Tăng cường triển khai giám sát thường xuyên, giám sát trọng điểm, giám sát 
dựa vào sự kiện và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 

17/2019/TT-BYT ngày 17/7 /2019 của Bộ Y tế về hướng dẫn giám sát và đáp ứng 
với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.  

Thực hiện công tác giám sát dịch bệnh tại các cơ sở y tế, cộng đồng; tình hình 
dịch bệnh trên gia súc, gia cầm để chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh 
dịch lây từ động vật sang người; dịch bệnh truyền qua thực phẩm nhằm phát hiện 

sớm các trường hợp bệnh, có biện pháp quản lý cách ly, thu dung, điều trị kịp thời.  

Tổ chức thực hiện giám sát, chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng 

vắc xin những điểm nguy cơ gây dịch và lấy mẫu xét nghiệm tại các vùng trọng 
điểm để có biện pháp phòng dịch chủ động.  

Chủ động phát hiện, khoanh vùng, quản lý, khống chế và xử lý kịp thời, 
không để xảy ra các vụ dịch lớn và lan rộng ra cộng đồng; thực hiện xử lý ca  

bệnh/ổ dịch triệt để, không để dịch bệnh tái bùng phát trên những ổ dịch cũ.  

Thông báo kịp thời trên cơ sở điều tra xác minh ca bệnh nhằm kiểm soát được 

tình hình bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm.  

Đặc biệt đối với dịch bệnh nguy hiểm như: Dịch bệnh tả, Cúm A (H5N1...) 

những dịch bệnh Sởi, Ho gà, bệnh Rubella, Thủy đậu, Bạch hầu, Sốt xuất huyết, 
Tay chân miệng, bệnh Covid-19, và các dịch bệnh phát sinh theo mùa, dịch bệnh 
mới phát sinh, sau thiên tai, thảm họa, bão lũ, ...  

Thực hiện điều tra dịch tễ ca bệnh, phân tích, dự báo xu hướng phát triển của 
dịch bệnh ở từng ổ dịch để có biện pháp phòng chống thích hợp.  

3.Hoạt động tiêm chủng phòng bệnh  

Tăng cường thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng, đảm bảo các đối tượng 

được tiêm đủ mũi và đúng lịch. Đảm bảo tiêm chủng vắc xin đạt tỷ lệ cao, chất 
lượng tốt, an toàn theo chỉ tiêu kế hoạch; kiểm tra việc đảm bảo an toàn trong tiêm 

chủng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 104/2016/NĐCP ngày 01/7/2016 
quy định về hoạt động tiêm chủng và Thông tư 34/TT-BYT ngày 17/11/ 2018 quy 

định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính 
phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.  
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Tiếp tục duy trì tỷ lệ tiêm chủng phòng chống bệnh truyền nhiễm trên trẻ em 

ở mức cao trong chương trình tiêm chủng mở rộng.  

4.Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường  

Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, về 

tầm quan trọng của an toàn thực phẩm đối với đời sống phường hội, đến sức khỏe 
con người, sự phát triển giống nòi và phát triển kinh tế - phường hội của địa bàn 

phường.  

Thường xuyên truyền thông, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách 

nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường, 
duy trì các hành vi vệ sinh cá nhân đặc biệt là hành vi rửa tay với xà phòng tránh 

bệnh truyền nhiễm.  

Thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đối với 

các dịch bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định của Bộ Y tế.  

5.Phương tiện, thuốc, vật tư  

Đảm bảo trang thiết bị, vật tư, hóa chất sẵn sàng đáp ứng cho hoạt động 
phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.  

Phương tiện phòng chống dịch:  Tự túc, khi cấp thiết có thể đề nghị cấp trên 
hỗ trợ bằng xe chuyên dụng tại Trung tâm Y tế sẵn sàng đáp ứng thực hiện nhiệm 
vụ khi tình huống dịch bệnh xảy ra. 

6.Hoạt động khám và điều trị tại cơ sở y tế  

Rà soát, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng khám, phòng điều trị, 

phòng cách ly, phương tiện cấp cứu, cơ số thuốc cấp cứu, điều trị sẵn sàng tiếp nhận 
bệnh nhân.  

Thực hiện nghiêm ngặt việc phân luồng khám, sàng lọc bệnh khám sàng lọc 
phát hiện sớm ca bệnh để cách ly, điều trị tích cực đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao 

như phụ nữ có thai, người mắc bệnh mạn tính, người già và trẻ em tại các trạm Y tế 
phường, hạn chế thấp nhất tử vong do dịch bệnh.  

Thực hiện đúng phác đồ hướng dẫn, chẩn đoán, điều trị các bệnh truyền 
nhiễm gây dịch của Bộ Y tế.  

Thực hiện chế độ thường trực chuyên môn 24/24h theo đúng quy định.  

7. Hoạt động phối hợp  

Phối hợp với các đơn vị y tế nhà trường, các cơ quan trên địa bàn phường, 

phối hợp với các tổ chức hội trong địa bàn phường, y tế tuyến trên, và các đơn vị 
liên quan để cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và thực hiện quy trình điều 

tra, giám sát, xác minh các ca bệnh phát sinh theo quy định.  

Phối hợp với cán bộ thú y phường trong việc trao đổi thông tin về tình hình 

dịch bệnh trên gia súc, gia cầm,... có khả năng lây sang người để có biện pháp can 
thiệp kịp thời.  

8. Công tác hậu cần và đáp ứng tình huống dịch  

Củng cố cơ sở vật chất, năng lực, đặc biêt là y tế cơ sở, đảm bảo cho công tác 

phòng, chống dịch hiệu quả; đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác 
phòng, chống dịch.  
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Xây dựng sẵn kịch bản, đáp ứng kịp thời mọi tình huống khi xuất hiện ổ dịch, 

dịch quy mô lớn để chủ động phòng dịch, tránh lúng túng và bị động.  

Chủ động đảm bảo hậu cần phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh theo 
phương châm “Bốn tại chỗ” từ các tổ dân phố.  

Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, các thuốc thiết yếu đáp 
ứng cho công tác phòng chống dịch.  

Củng cố, kiện toàn Đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch, tổ cấp cứu lưu 
động, linh hoạt kịp thời, sẵn sàng đáp ứng nhanh cho mọi hoạt động phòng chống 

dịch.  

Đảm bảo thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực 

phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm bao gồm các hoạt động: 
Giám sát, xử lý ổ dịch, cách ly, cấp cứu, điều trị.  

9. Chế độ thông tin báo cáo: Các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông 
tin, báo dịch theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về 

hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm gửi 
về Trạm y tế số điện thoại: 02143854102. 

VI.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Trạm Y tế phường: Thành lập tổ giám sát dịch bệnh, tổ cấp cứ lưu động, 
phản ứng nhanh khi có dịch bệnh xảy ra. 

Thường trực 24/24h săn sáng thực hiên nhiệm vụ khi cáo yêu cầu 

Chuẩn bị dầy đủ trang thiết bị, hóa chất thuốc men phục vụ cho công tác 

phòng, chống dịch bệnh. 

Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện tuyên truyền trên nhiều kệnh tuyên truyền 

khác nhau, tham gia cố vấn chuyên môn trong công tác tuyên truyền cho các ban 
ngành và trực tiếp tuyên truyền cho nhân dân. 

Hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ công tác viên thực hiện giám sát dịch 
bệnh  

Phối hợp với UBMTTQVN và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền 
phòng chống dich bệnh 

Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch bệnh về ban chỉ đạo đảm bảo 
thường xuyên và thông suốt. 

2. Công chức Văn hoá - Xã hội 

 Phối hợp với Trạm Y tế đảm bảo thời lượng tuyên truyền về các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh trên hệ thống loa truyền thanh phường, chủ động tổ chức 

các buổi chuyền thông hoặc lồng ghép về các nội dung phòng chống dịch bệnh tại 
phường theo kế hoạch, và đột xuất. 

3. Các trường học trên địa bàn phường 

- Phối hợp tốt với trạm y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt chú 

trọng trong phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh thường gặp, hướng dẫn các em 
học sinh thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang  phòng bệnh. Tổ chức 

tuyên truyền cho giáo viên, học sinh và phụ huynh về phòng chống dịch bệnh, bão lũ. Khi 
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có ca bệnh hoặc nghi ngờ phải báo cáo ngay về BCĐ hoặc Trạm Y tế  phường để có biện 

pháp xử lý kịp thời. 

4. UB MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội phường 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ cử cán bộ phối hợp với Trạm Y tế, triển khai kế 

hoạch phòng chống dịch bệnh, và các dịch bệnh sau thiên tai thảm họa trên địa bàn 
phường. 

- Phối hợp chỉ đạo, trong tổ chức hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 
cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh. 

- Tổ chức giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm khi nghi ngờ có ca mắc bệnh, 
hướng dẫn gia đình đưa người bệnh đến các cơ sở Y tế khám và điều trị, đồng thời 

báo cáo tình hình dịch bệnh về ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân và trạm y tế 
phường là cơ quan thường trực. 

 5. Các chi bộ khu dân cư, các tổ trưởng dân phố  

 - Tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh nguy 

hiểm ở người trên địa bàn quản lý. 

- Giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc các bệnh dịch trên địa 

bàn quản lý, khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hướng dẫn gia đình đưa người 
bệnh đến cơ sở y tế khám và điều trị, báo cáo tình hình dịch bệnh về ban chỉ đạo 
chăm sóc sức khỏe nhân dân phường và giám sát chặt các địa diểm nghi ngờ ổ dịch. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo dịch theo đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh ở người trên 

địa bàn phường Nam Cường năm 2024./. 
 

Nơi nhân 
- TT: ĐU-HĐND- UBND phường; 
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; 
- Các trường học; 
- Các tổ trưởng dân phố; 
- Trạm Y tế; 
- Lưu: VP-TYT( Vân). 

 

TM. ỦY BAN NHAN DÂN 

                       KT. CHỦ TỊCH 
                       PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
                                                                                  Trần Thế Định 
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